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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LANG CHÁNH 

TỈNH THANH HOÁ 

  Bản án số: 09/2020/HSST 

  Ngày 28 tháng 5 năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LANG CHÁNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trương Thị H. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lò văn L và  ông Lương Văn Th. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Lê Thị Nh -  Cán bộ Toà án nhân 

dân huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá tham 

gia phiên toà: Ông Đinh Văn L - Kiểm sát viên 

Ngày 28 tháng 5 năm 2020. Tại trụ Tòa án nhân dân huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 06/2020/HSST ngày 

23/3/ 2020 đối với các bị cáo: 

1. Bị cáo: Phạm Minh Ch - Sinh ngày 10 tháng 8 năm 2000; 

Nơi ĐKNKTT: Thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa. 

NghÒ nghiÖp: Lao động tự do;  Tr×nh ®é v¨n ho¸: Líp 8/12. Dân tộc: Mường; 

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông:  Phạm Văn T và 

bà Phạm Thị H; Vợ, con chưa có; 

Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo bị tạm giữ ngày 08/10/2019; và chuyển tạm giam ngày 14/10/2019 tại 

trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

           Người bào chữa cho bị cáo: Ông Đặng Văn Đ, Trợ giúp viên pháp lý chi 

nhánh số 2, (Vắng mặt); 

    Địa chỉ: Phố Lê Duẩn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; 
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2. Bị cáo: Phạm Văn Ch - Sinh ngày 11 tháng 10 năm 2000; 

Nơi ĐKNKTT: Thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa. 

NghÒ nghiÖp: Lao động tự do;  Tr×nh ®é v¨n ho¸: Líp 9/12. Dân tộc: Mường; 

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông:  Phạm Văn H và 

bà Phạm Thị T; Vợ, con chưa có; 

Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo bị tạm giữ ngày 08/10/2019; và chuyển tạm giam ngày 14/10/2019 tại 

trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

            Người bào chữa cho bị cáo: Bà Lê Thị Thu V, Trợ giúp viên pháp lý chi 

nhánh số 2, (có mặt); 

    Địa chỉ: Phố Lê Duẩn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm:  

1. Bà Phạm Thị L - sinh năm 1968; (Có mặt) 

Địa chỉ: Thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Bà Phạm Thị Ch- sinh năm 1976; (Có mặt) 

Địa chỉ: Thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Người làm chứng gồm: 

1. Phạm Văn T - sinh năm 1997; (Có mặt) 

Địa chỉ: Thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh 

Hóa. 

2. Phạm Quang H - sinh năm 2002;(Có mặt) 

Địa chỉ: Thôn  Nê Cắm, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt sau: 
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Vào khoảng 21 giờ ngày 08/10/2019, cơ quan CSĐT Công an huyện Lang 

Chánh tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ trên tay và trong 

túi quần Phạm Văn Ch trú tại thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, huyện Lang 

Chánh 02 gói (gồm 45 viên) nghi là ma túy, và thu giữ trong túi quần của Phạm 

Minh Ch, trú tại thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh 01 gói 

(gồm 04 viên) nghi là ma túy đang trên đường đến khu vực thôn Bắc nặm, xã Giao 

An, huyện Lang Chánh để bán thì bị phát hiện bắt giữ. 

Quá trình điều tra, Phạm Minh Ch và Phạm Văn Ch khai, vào trưa ngày 

08/10/2019, Phạm Minh Ch và Phạm Văn Ch  đến chơi game tại quán Internet ở khu 

phố Chiềng Trải, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, thì Ch bàn với Ch tìm 

người để mua ma túy về bán kiếm lời, Ch đồng ý và liên lạc với Lê Văn D, trú tại 

khu phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh bảo D tìm người để mua 

ma túy. Sau khi D đồng ý, Ch và Ch đến khu vực cổng Trường THPT huyện Lang 

Chánh mượn được chiếc xe mô tô của Phạm Quang H học sinh của trường, khi 

mượn được xe cả hai đến chở D cùng đi bán chiếc điện thoại của Ch cho chị Đào 

Thị Th ở khu phố Lê Lai, thị trấn Lang Chánh lấy 3.000.000đ, bán được điện thoại, 

có tiền D quay về nhà lấy thêm 100.000đ để đổ xăng, rồi cả ba người cùng lên khu 

vực ngã 3 Đồng Tâm, xã Thiết kế, huyện Bá Thước. Ch đưa số tiền 3.000.000đ cho 

D để đi mua ma túy, Ch, Ch xuống xe đứng chờ, còn D điều khiển xe đi được một 

lúc quay về và nói là đã mua được ma túy, cả ba người lại quang về thị trấn Lang 

Chánh, khi về đến nhà D nói đã mua tổng cộng được 60 viên ma túy với một người 

không xác định được tên, địa chỉ, và cắt lại cho người dẫn đi mua 04 viên, sau đó cả 

ba người cùng sử dụng tại nhà D 05 viên; Dũng xin 01 viên; Ch bị làm mất 01 viên, 

số còn lại, đến tối cùng ngày  Ch và Ch đem số ma túy đến xã Giao an, huyện Lang 

Chánh tìm nơi tiêu thụ thì bị bắt giữ. 

Tại Bản kết luận giám định số: 2300/PC09 ngày 14/10/2019 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận: 

- 15 (Mười lăm) viên nén màu hồng của phong bì niêm phong ký hiệu M1 gửi 

giám định là ma túy, có trọng lượng (khối lượng) là 1,488g loại Methamphetamine. 
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- 30 viên nén màu hồng của phong bì niêm phong ký hiệu M2 gửi giám định 

là ma túy, có trọng lượng (khối lượng) là 2,828g loại Methamphetamine. 

- 04 viên nén màu hồng của phong bì niêm phong ký hiệu M3 gửi giám định 

là ma túy, có trọng lượng (khối lượng) là 0,377g loại Methamphetamine. 

Vật chứng, tài sản đã thu giữ gồm:  

- 01 gói ma túy (đã niêm phong) đựng trong một phong bì do phòng kỹ thuật 

Công an tỉnh Thanh Hóa phát hành, chuyển đến kho vật chứng Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Lang Chánh để đảm bảo việc xét xử, theo quyết định chuyển vật 

chứng số: 03/QĐ-VKSLC ngày 18/3/2020 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu HONĐA biểm kiểm soát 36P2-0075; 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA biển kiểm soát 36H1- 059-62, quá trình 

điều tra không liên quan trực tiếp đến vụ án, cơ quan CSĐT đã trả lại cho chủ sở 

hữu hợp pháp. 

- Khám xét nơi ở của Lê Văn D, cơ quan CSĐT thu giữ 01 chai nhựa, trên 

thân ống có đục lỗ cắm ống tre để sử dụng ma túy, quá trình điều tra không liên 

quan trực tiếp đến vụ án, cơ quan CSĐT tách ra để xử lý bằng biện pháp khác. 

B¶n c¸o tr¹ng sè 07CT-VKSLC ngµy 18/3/2020. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n 

huyÖn Lang Chánh, tØnh Thanh Ho¸ ®· truy tè các bị cáo Phạm M Ch và Phạm Văn 

Ch vÒ téi “Mua bán tr¸i phÐp chÊt ma tóy" theo Kho¶n 1 §iÒu 251 BLHS  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên nội dung bản Cáo trạng và đề 

nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Phạm Minh Ch và Phạm Văn Ch vÒ téi 

“Mua bán tr¸i phÐp chÊt ma tóy".  

 Áp dụng: Khoản 1 Điều 251; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 17; 58 

của BLHS đối với các bị cáo. 

 Đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Minh Ch mức án từ 48 tháng đế 54.tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ là ngày 08/10/2019. 

Đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Văn Ch mức án từ 42 tháng đế 48 tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ là ngày 08/10/2019. 
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   Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo là người dân tộc thiểu số đang sinh sống 

tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của huyện, hơn nữa các bị cáo là người 

lao động tự do không có thu nhập ổn định nên đề nghị Hội đồng xét xử miễn hình 

phạt bổ sung cho bị cáo.   

       Về án phí: Các bị cáo là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn của huyện, các bị cáo có đơn đề nghị miễn nộp tiền án 

phí  nên đề nghị Hội đồng xét xử miễn nộp tiền án phí HSST cho các bị cáo theo 

quy định của pháp luật. 

   * Người bào chữa cho bị  cáo Phạm Minh Ch tại phiên tòa hôm nay (Vắng 

mặt), tuy nhiên đã gửi Luận cứ đến HĐXX, người bào chữa đồng ý với quan điểm 

của Viện kiểm sát truy tố bị cáo Phạm Minh Ch về tội "Mua bán trái phép chất ma 

túy", đề nghị Hội đồng xét xử:  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 251; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 38 của BLHS  

   Do bị cáo có tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo ăn năn hối cải nên Trợ 

giúp viên đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo phạm Minh Ch mức án từ 02 năm đến 02 

năm 06 tháng tù. 

Bị cáo là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn của huyện, hơn nữa  bị cáo là người lao động tự do không có thu nhập 

ổn định nên đề nghị Hội đồng xét xử miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo, và miễn nộp 

tiền án phí HSST cho bị cáo theo quy định của pháp luật.  

Bị cáo Phạm Minh Ch đồng ý như ý kiến của Trợ giúp viên và không bổ sung 

gì thêm. 

 

* Người bào chữa cho bị  cáo Phạm Văn Ch tại phiên tòa hôm nay, đồng ý với 

quan điểm của Viện kiểm sát truy tố bị cáo Phạm Văn Ch về tội "Mua bán trái phép 

chất ma túy", đề nghị Hội đồng xét xử: 

    - Áp dụng:  Khoản 1 Điều 251; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 38;  của Bộ 

luật hình sự. Do bị cáo có tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, mặt 
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khác bị cáo Ch là người bị bạn rủ rê  nên Trợ giúp viên đề nghị HĐXX xử phạt bị 

cáo từ 36 tháng đến 42 tháng tù đúng với vai trò của bị cáo.  

Bị cáo Ch là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn của huyện, hơn nữa  bị cáo là người lao động tự do không có thu 

nhập ổn định nên đề nghị Hội đồng xét xử miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo, và 

miễn nộp tiền án phí HSST cho bị cáo theo quy định của pháp luật.  

Bị cáo Phạm Văn Ch đồng ý như ý kiến của Trợ giúp viên và không bổ sung gì 

thêm. 

Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm đã luận tội đối với bị cáo 

Phạm Minh Ch, bị cáo Ch là tên khởi sướng chủ động rủ rê nên bị cáo Ch phải chịu 

mức hình hạt cao hơn bị cáo Ch.  

Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi 

các bị cáo gây ra và mong Hội đồng xét xử  xem xét áp dụng mức hình phạt nhẹ 

nhất cho các bị cáo để các bị cáo được sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình. 

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong quá trình điều tra và 

tại phiên tòa hôm nay không đề nghị gì. 

NHÂN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, cán bộ Điều tra Công 

an huyện Lang Chánh, Kiển sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lang Chánh 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện trình tự, thủ tục đúng thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật. Tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. 

[2] Về tội danh: Tại phiên toà các bị cáo ®· thµnh khÈn khai b¸o hµnh vi ph¹m 

téi cña m×nh. Lêi khai cña các bÞ c¸o phï hîp  c¸c tµi liÖu chøng cø cã trong hå s¬. 

X¸c ®Þnh khoảng 21 giờ 00 phút ngày 08/10/2019, Phạm Minh Ch và Phạm Văn Ch 

đang trên đường đi xuống xã Giao An, huyện Lang Chánh bán ma túy, khi đến thôn 

Bắc Nặm, xã Giao An bán ma tuý cho con nghiện thì bị Công an huyện Lang Chánh, 

tỉnh Thanh Hoá phát hiện bắt quả tang. 
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Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá 

trình điều tra và vật chứng thu giữ của vụ án, với hành vi mua bán ma túy, có tổng khối 

lượng là 4,693g loại Methamphetamine. Hội đồng xét xử có cơ sở kết luận: Hành vi 

của các bị cáo Phạm Minh Ch và Phạm Văn Ch phạm tội “Mua bán trái phép chất ma 

tuý” tội phạm và hình phạt quy định tại  khoản 1 Điều 251 BLHS. 

[3]Xét tính chất vụ án: Mặc dù biết rõ ma tuý có tác hại nghiêm trọng trong đời 

sống xã hội và pháp luật xử lý rất nghiêm khắc đối với các tội phạm về ma tuý, 

nhưng vì muốn có tiền tiêu sài và xem thường pháp luật, các bị cáo mua ma túy về 

phần để sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện ma tuý nhằm thu lợi bất chính.  

Tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã 

hội, xâm phạm chế độ quản lý độc quyền chất ma tuý của Nhà Nước, góp phần làm gia 

tăng tệ nạn nghiện chất ma tuý, gây mất trật tự trị an.  

[4] Đây là vụ án có đồng phạm, mặc đù trước khi thực hiện tội phạm các bị cáo 

không có sự bàn bạc, phân công nhau, nhưng cần xem xét đúng vai trò, mức độ 

tham gia của từng bị cáo để áp dụng mức hình phạt, thể hiện sự nghiêm minh và 

công bằng của pháp luật. 

Đối với bị cáo Phạm Minh Ch là tên khởi sướng chủ động rủ rê và cũng là 

người chủ động bán điện thoại lấy tiền mua ma túy, chủ động mượn xe đi mua ma, 

túy và cũng là người chủ động mượn xe đi bán ma túy,  nên bị cáo Ch phải chịu 

trách nhiệm chính trong vụ án, để lên cho bị cáo mức hình phạt nghiêm khắc, tương 

xứng vai trò và mức độ phạm tội của bị cáo gây ra.  

Đối với bị cáo Phạm Văn Ch, khi được người khác rủ rê không những không 

can ngăn mà còn vào hùa tích cực tham gia, tuy nhiên khi thực hiện tội phạm, mức 

độ của Phạm Văn Ch có phần hạn chế hơn Phạm Minh Ch, nên áp dụng mức hình 

phạt ít hơn để thể hiện tính công bằng của pháp luật.  

[5] xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo thì thấy rằng, cả hai 

bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng, và đều có tình tiết giảm nhẹ là thành thẩn khai 

nhận hành vi phạm tội  theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS để giảm nhẹ 

một phần hình phạt cho các bị cáo khi lượng hình, thể hiện sự khoan hồng của pháp 

luật.  



8 
 

[6] Xét nhân thân và trách nhiệm hình sự của bị cáo: Các bị cáo có nhân thân tốt, 

từ trước đến nay chưa vi phạm gì, tuy nhiên các bị cáo tuổi đời còn trẻ nhưng không 

chịu học tập và lao động lao động  mà ham chơi bời nghiện chất ma túy dẫn đến con 

đường phạm tội nên cần phải cách ly các bị cáo một thời gian mới có điều kiện cải 

tạo các bị cáo trở thành người tốt. Song, Hội đồng xét xử cũng thấy rằng: Các bị  cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho 

các bị cáo khi lượng hình, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.  

     [7] Về hình phạt bổ sung: HĐXX xét thấy: Do các bị cáo là người dân tộc 

thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của huyện, hơn 

nữa các bị cáo là người lao động tự do không có thu nhập ổn định nên  Hội đồng xét 

xử miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.  

[8] Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong quá trình điều tra đã 

được nhận lại tài sản, tại phiên tòa hôm nay bà L, bà Ch không đề nghị gì nên HĐXX 

miễn xét.  

[9] Về xử lý vật chứng: - 01 gói ma túy (đã niêm phong) đựng trong một 

phong bì do phòng kỹ thuật Công an tỉnh Thanh Hóa phát hành, chuyển đến kho vật 

chứng Chi cục thi hành án dân sự huyện Lang Chánh để đảm bảo việc xét xử, theo 

quyết định chuyển vật chứng số: 03/QĐ-VKSLC ngày 18/3/2020, đây là chất ma tuý 

không được phép sử dụng nên tịch thu tiêu huỷ. 

[10] Về án phí: Các bị cáo đều có đơn đề nghị miễn nộp tiền án phí, HĐXX 

xét thấy các bị cáo đều là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn nên HĐXX miễn nộp tiền án phí cho các bị cáo theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

   Căn cứ:  Khoản 1 Điều 251; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38, Điều 17, 58 BLHS. 

Điều 331, 333 của Bộ Luật TTHS . 

      Căn cứ: Điều 47 BLHS; Điểm c khoản 2; Điều 106 BLTTHS.         
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      Căn cứ: Điểm đ Khoản 1 Điều 12; Khoản 6 Điều 15, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội.    

Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Minh Ch và Phạm Văn Ch phạm tội "Mua bán 

trái phép chất ma tuý"  

Xử phạt : Bị cáo Phạm Minh Ch 48 (Bốn tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bị tạm giữ là ngày 08/10/2019. 

Bị cáo Phạm Văn Ch 42 (Bốn hai)tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ 

là ngày 08/10/2019. 

 Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo Ch, Ch 

Về vật chứng: Tịch thu tiêu huỷ 01 gói ma túy (đã niêm phong) đựng trong 

một phong bì do phòng kỹ thuật Công an tỉnh Thanh Hóa phát hành, chuyển đến kho 

vật chứng Chi cục thi hành án dân sự huyện Lang Chánh để đảm bảo việc xét xử, 

theo quyết định chuyển vật chứng số: 03/QĐ-VKSLC ngày 18/3/2020 của VKSND 

huyện Lang Chánh.  

Về án phí: Miễn nộp tiền án phí HSST cho các bị cáo Phạm Minh Ch, Phạm 

văn Ch. 

Án xử công khai, sơ thẩm có mặt các bị cáo. Bà Ch, bà L là người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt. Các bị cáo và bà Bà Ch bà L được quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Nơi nhận: 

- VKSND huyện Lang Chánh; 

- TAND tỉnh Thanh Hoá; 

- Cơ quan THA huyện Lang Chánh; 

- THA hình sự; 

- Bị cáo;người liên quan 

- Công an huyện Lang Chánh; 

- Lưu hồ sơ. 

T/M:HỘI ĐỒNG XÉT XỬSƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

Trƣơng Thị H 

 

 


